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TCT CP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN 

CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN 

-------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

----------o0o---------- 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021) 
 

Kính gửi:  -  Ủy ban chứng khoán nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán 
 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 

- Địa chỉ ĐKKD và Nhà máy cồn, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân: khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

- Địa chỉ VPGD và Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh: khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh, Hà Nội. 

- Điện thoại: 24 3884 0392  Fax: 24 3886 5188   Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 30,000,000,000 đồng  

- Mã chứng khoán: BSD 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 
01/2021/NQ

-ĐHĐCĐ 
18/03/2021 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia, 

Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH KPMG Việt Nam. 

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 

2020 và kế hoạch năm 2021. 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 

và kế hoạch năm 2021. 

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 

năm tài chính 2021. 

- Thông  qua  Phương án  phân  phối  lợi  nhuận  năm 2020  và  

Kế hoạch  phân  phối  lợi  nhuận năm 2021. 

- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền 

thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, 

tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021. 

- Thông qua Tờ trình về điều chỉnh thông tin trên Giấy đăng ký 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

kinh doanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh. 

- Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. 

- Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị Nội 

bộ Công ty. 

- Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động 

của HĐQT và BKS. 

- Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có 

liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua. 

2 
01/2021/QĐ

-ĐHĐCĐ 
24/03/2021 - Điều chỉnh nội dung thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh  

 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

TT Thành viên Hội đồng quản trị Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ Ngày không còn là 

TV.HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch 05/2012  

2 Ông Nguyễn Hồng Tiến Thành viên 16/12/2012  

3  Ông Trần Hoàng Nam Thành viên 22/03/2019  

4 Bà Nguyễn Thị Liên Hà Thành viên 25/04/2017  

5 Ông Dương Thế Quang Thành viên 25/04/2017  

 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản): 

TT Thành viên Hội đồng quản trị 
Số buổi họp            

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng 5/5 100%  

2 Ông Nguyễn Hồng Tiến 5/5 100%  

3  Ông Trần Hoàng Nam 5/5 100%  

4 Bà Nguyễn Thị Liên Hà 5/5 100%  

5 Ông Dương Thế Quang 5/5 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: 

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Hội 

đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong 

việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 
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Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc online và biểu quyết 

các nội dung qua phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để đưa ra Nghị quyết, Quyết định chỉ 

đạo với Ban điều hành.  

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng xem xét Báo cáo quản trị hàng tháng của Công ty, trực tiếp 

làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong 

việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.  

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

Tỷ lệ  

thông qua 

1 
01/2021/NQ-

HĐQT 
12/01/2021 

- Phê duyệt dự án đầu tư Dàn ngưng tụ của Hệ 

thống máy lạnh tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê 

Linh trong năm 2021 

- Phê duyệt Tờ trình số 02/2021/TT-GĐCT 

ngày 06/01/2021, cho phép Giám đốc Công ty 

hoặc người được ủy quyền theo pháp luật được 

thực hiện giao dịch tín dụng  

100% 

2 
02/2021/NQ-

HĐQT 
28/01/2021 

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc 

chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 

ty vào ngày 18 tháng 03 năm 2021 

- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ 

tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các 

nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ 

chức… và tiến hành thực hiện công tác tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông đúng quy định. 

100% 

3 
03/2021/NQ-

HĐQT 
15/03/2021 

- Hội đồng quản trị Công ty Phê duyệt kết 

quả đấu thầu rộng rãi gói thầu “Cải tạo và 

nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà 

máy bia Sài Gòn – Mê Linh” 

- Hội đồng quản trị Công ty Phê duyệt kết 

quả chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp, 

lắp đặt Dàn ngưng tụ và kết nối với Hệ thống 

máy lạnh hiện hữu tại nhà máy Bia Sài Gòn – 

Mê Linh” 

100% 

4 
04/2020/NQ-

HĐQT 
17/03/2021 

- Hội đồng quản trị thông qua các nội dung dự 

kiến sẽ trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

- Hội đồng quản trị nhất trí với định hướng 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2021 của Ban điều hành Công ty. 

100% 
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5 
05/2021/NQ-

HĐQT 
12/05/2021 

- Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức 

năm 2020 bằng tiền mặt.  

- Phê duyệt mức thù lao và cách thức chi trả 

thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát không chuyên trách áp dụng từ 

ngày 01/01/2021 

100% 

 

III.  Ban kiểm soát:  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 

TT 
Thành viên    

Ban kiểm soát 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là TV.BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Bà Lê Thị Lan Anh Trưởng ban 25/04/2017 Cử nhân kế toán 

2 Bà Hoàng Thanh Vân Thành viên 25/04/2017 
Cử nhân kinh tế 

chuyên ngành kế toán 

3 Bà Nguyễn Thanh Thủy Thành viên 25/04/2017 Cử nhân kế toán 

 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: 

TT 
Thành viên    

Ban kiểm soát 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ  

biểu quyết 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Bà Lê Thị Lan Anh 1/1 100% 100%  

2 Bà Hoàng Thanh Vân 1/1 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thanh Thủy 1/1 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành 

và cổ đông của Công ty: 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 

các cuộc họp giao ban, soát xét các phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, giám sát các báo cáo 

tài chính hàng quý. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Đóng góp các ý kiến của Ban Kiểm soát cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành, trao đổi với các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của công ty. Xem xét báo cáo 

lựa chọn kiểm toán năm 2021. 

IV.  Ban điều hành: 

TT 
Thành viên                 

Ban điều hành 

Ngày tháng  

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/  

miễn nhiệm BĐH 
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1 
Nguyễn Hồng Tiến – 

Giám đốc Công ty 
17/10/1971 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 
01/01/2013 

2 
Bùi Như Thưởng – 

Phó Giám đốc Công ty 
15/05/1975 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 
01/04/2014 

 

V. Kế toán trưởng: 

Họ tên 
Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn, nghệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/  

miễn nhiệm  

Hoàng Thị Bình –  

Kế toán trưởng 
15/03/1986 

Thạc sĩ chuyên 

ngành Kế toán 
01/06/2015 

 

VI.    Đào tạo về quản trị công ty: không 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 

đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành: không có 

VIII.  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có 

IX.       Các vấn đề cần lưu ý khác: không có  
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Nơi nhận: 

- Như trên 

- HĐQT 

- Lưu TK.HĐQT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TIẾN DŨNG 
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PHỤ LỤC 1: 

Danh sách về người có liên quan của Công ty (tính đến 30/06/2021) 

STT 

Tên tổ 

chức/  

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK (nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu/ 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số  Ngày cấp Nơi cấp 

           

I. Hội đồng quản trị 

1 
Nguyễn 

Tiến Dũng 
 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

024322345 28/07/2009 CA.Tp. HCM 

56/28 Thích Quảng 

Đức, P. 5, Q. Phú 

Nhuận, TP. HCM 
5/2012  

Đại diện vốn 

của Sabeco 

2 
Nguyễn 

Hồng Tiến 

007C901629 tại 

CTCP Chứng 

khoán NH Công 

thương VN 

Thành 

viên 

HĐQT 

001071014670 18/08/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

& DLQG về 

dân cư 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 
12/2012  

Đại diện vốn 

của Sabeco, 

Giám đốc 

Công ty 

3 
Trần Hoàng 

Nam 

009C149215 tại 

CT TNHH Chứng 

khoán NH Ngoại 

thương VN 

Thành 

viên 

HĐQT 
080084000182 16/01/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQLCT & 

DLQG về 

dân cư 

1135/25/24 Huỳnh 

Tấn Phát, P.Phú 

Thuận, Q.7,Tp.HCM 
22/03/2019  

Đại diện vốn 

của Sabeco 

4 
Nguyễn Thị 

Liên Hà 
 

Thành 

viên 

HĐQT 
025180000227 19/8/2015 

Cục Cảnh sát 

ĐKQLCT & 

DLQG về 

dân cư 

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 
25/04/2017  

Cổ đông, 

Giám đốc 

nhà máy Bia 

5 
Dương Thế 

Quang 
014C000444 

Thành 

viên 

HĐQT 
022448748 26/02/2014 CA.Tp. HCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

25/04/2017  Cổ đông 

II. Ban kiểm soát 

1 
Lê Thị Lan 

Anh 
 

Trưởng 

ban KS 
013186583 23/4/2009 CA. Tp.HN 

Tổ DP số 4 - Thị trấn 

Quang Minh - Mê 

Linh - Hà nội 

25/04/2017  Cổ đông 

2 
Hoàng 

Thanh Vân 
 

Thành 

viên  
023594145 26/12/2014 CA. Tp.HCM 

53/4 Nguyễn Khắc 

Nhu, Q.1, Tp.HCM 
25/04/2017  

Đại diện của 

Sabeco 

3 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 
 

Thành 

viên 
011497499 10/05/2010 CA. Tp.HN 

Số 11, Ng.146, ngõ 

Quan Thổ 1, P. Ô 

Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

25/04/2017  Cổ đông 
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STT 

Tên tổ 

chức/  

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK (nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu/ 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số  Ngày cấp Nơi cấp 

           

III. Ban Giám đốc 

1 
Nguyễn 

Hồng Tiến 

007C901629 tại 

CTCP Chứng 

khoán NH Công 

thương VN 

Giám 

đốc 

Công 

ty 

001071014670 18/08/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQLCT & 

DLQG về 

dân cư 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 
12/2012  

Đại diện 

vốn của 

Sabeco 

2 
Bùi Như 

Thưởng 
 

Phó 

GĐCT 
013098527 27/06/2008 CA. Tp.HN 

Số 4 Hoàng Diệu, Ba 

Đình, Hà Nội 
1/4/2014  Phó GĐCT 

IV. Kế toán trưởng 

1 
Hoàng Thị 

Bình 
 

Kế 

toán 

trưởng 

186365852 29/8/2015 
Tỉnh Nghệ 

An 

Khu 7, TT. Quang 

Minh, H. Mê Linh, 

Hà Nội 
6/2015  

Kế toán 

trưởng 

V Quản trị Công ty 

1 

Nguyễn 

Thảo 

Nguyên 
 

Thư ký 

HĐQT, 

Quản 

trị Cty 

011303711 11/02/2009 
CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phố Trần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

25/4/2017  
Thư ký 

HĐQT, 

Quản trị Cty 

VI. Tổ chức liên quan khác 

1 

TCT CP 

Bia – Rượu 

– NGK             

Sài Gòn 

 

Công 

ty mẹ 

(CĐ 

lớn) 

0300583659 07/08/2018 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

187 đường Nguyễn 

Chí Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 
2007  

Cổ đông 

lớn 

2 

CTCP 

Rượu  Bình 

Tây 
 

Cổ 

đông 

lớn 

0302262756 28/03/2016 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

621 Phạm Văn Chí, 

Phường 7, Quận 6, 

TP.HCM 
2007  

Cổ đông 

lớn 
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PHỤ LỤC 2: 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,  

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  

(tính đến 31/12/2020) 

 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số NQ/ QĐ 

của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 

   Số Ngày cấp Nơi cấp      

1 

TCT CP Bia–

Rượu – NGK 

Sài Gòn 

Công ty mẹ 

(CĐ lớn) 
0300583659 07/08/2018 

Sở KH & 

ĐT Tp. 

HCM 

187 đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 

Cả năm 

2021 

Điều lệ Công 

ty đã quy định 

và theo Nghị 

quyết số 

01/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 

HĐ mua NVL 

và HĐ bán 

thành phẩm 
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PHỤ LỤC 3: 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

(tính đến 31/12/2020) 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Nguyễn Tiến 

Dũng 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
024322345 28/07/2009     CA.Tp. HCM 

56/28 Thích Quảng 

Đức, P. 5, Q. Phú 

Nhuận, TP. HCM 

ĐD: 

637,050 
21.24%  

1.1 
Nguyễn 

Quang Ngô 
 Bố 182007778 25/2/2010 CA Nghệ An  0   

1.2 
Lê Thị  

Thanh Minh 
 Mẹ 025739613 31/7/2013 CA.Tp. HCM  0   

1.3 
Đoàn Thị 

Vân Nhung 
 Vợ 46174000190 07/07/2017 CA.Tp. HCM Như trên 0   

1.4 
Nguyễn 

Quang Đức 
 Con trai 79202019485 25/05/2020 CA.Tp. HCM Như trên 0   

1.5 

Nguyễn 

Đoàn Bảo 

Ngọc 

 Con gái Sinh năm 2006   Như trên 0   

1.6 
Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt 
 Em gái 24987023 28/11/2008 CA.Tp. HCM  0   

1.7 
Nguyễn Thị 

Lệ Hằng 
 Em gái 40177000889 20/09/2019 

CA. Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 
 0   

1.8 
Lưu Anh 

Tuấn 
 Em rể 40077000430 06/05/2017 

CA. Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 
 0   

1.9 Đòan Văn Lý  Bố vợ 023628248 4/11/2012 CA.Tp. HCM  0   

1.10 Phan Thị Tỷ  Mẹ vợ 023629499 4/11/2012 CA.Tp. HCM  0   
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

1.11 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

Cổ đông lớn, 

Người nội bộ 

là TV.HĐQT 

0300583659 07/08/2018 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

187 đường Nguyễn 

Chí Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 

1,537,050 51.24%  

1.12 

Công ty CP 

Bia Sài Gòn 

– Nghệ Tĩnh 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
2900765728 11/05/2017 

Sở KHĐT 

Nghệ An 

54 Phan Đăng Lưu, 

Vinh, nghệ An 
0   

1.13 

Công ty CP 

Bia Sài Gòn 

–  Sông Lam 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
2900783332 26/9/2016 

Sở KHĐT 

Nghệ An 

Khối 1 - X. Hưng Đạo 

- H. Hưng Nguyên - 

T. Nghệ An 

0   

1.14 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
0303140574 29/08/2018 

Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

12 Đông Du, Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0   

1.15 

Tổng công ty 

Đầu tư và 

Kinh doanh 

vốn Nhà 

nước 

 
Người đại 

diện vốn 

Quyết định số 

151/2005/QĐ-

TTg. 

20/6/2005 
Thủ tướng 

Chính phủ 

Tầng 23, Tòa nhà 

Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Trung 

Hoà, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0   

          
 

2 
Nguyễn 

Hồng Tiến 

007C901629 

tại CTCP 

Chứng khoán 

NH Công 

thương VN 

Thành viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

Công ty 

001071014670 18/08/2017 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG về DC 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

SH:5,000 

ĐD: 

450,000 

15.167%  

2.1 
Nguyễn Văn 

Bạ 
 Bố đẻ 033038000553 25/2/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

2.2 
Nguyễn Thị 

Hội 
 Mẹ đẻ 033147001364 25/2/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

2.3 

Trần Thị 

Quỳnh 

Hương 

 Vợ 011634748 20/1/2011 
CA TP. Hà 

Nội 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

2.4 
Trần Thông 

Dũng 
 Bố vợ 001049000513 25/9/2014 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG về DC 

Tổ 14, cum 3 Tứ Liên, 

Tây Hồ, Hà Nội 
0   

2.5 Vũ Thị Bào  Mẹ vợ 001148000644 25/9/2014 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG về DC 

Tổ 14, cum 3 Tứ Liên, 

Tây Hồ, Hà Nội 
0   

2.6 
Nguyễn 

Minh Quân 
 Con trai 001200022147 3/12/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 3,Vọng Đức, P. 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

2.7 
Nguyễn Hà 

Phương 
 Con gái Sinh năm 2007   Như trên 0   

2.8 
Nguyễn Thị 

Nhị 
 Chị gái 033162000643 15/1/2016 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG về DC 

Số 10,Ngõ 295 Thụy 

Khê, P.Thụy 

Khê,Q.Tây hồ, HN 

0   

2.9 
Đỗ Minh 

Châu 
 Anh rể 012418420 6/4/2010 CA Tp.HN 

Số 10,Ngõ 295 Thụy 

Khê, P.Thụy 

Khê,Q.Tây hồ, HN 

0   

2.10 
Nguyễn 

Mạnh Cường 
 Anh trai 033069003222 2/7/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phòng 208, E9 

Phương Mai, Phương 

Mai, Đống Đa, HN 

0   

2.11 
Nghiêm Nữ 

Diễm Thùy 
 Chị dâu 011719054 15/07/2008 CA Tp.HN 

Phòng 208, E9 

Phương Mai, Phương 

Mai, Đống Đa, HN 

0   

2.8 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

Cổ đông lớn, 

Người nội bộ 

là NĐDV 

0300583659 07/08/2018 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

187 đường Nguyễn 

Chí Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 

1,537,050 51.24%  
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

2.9 

CTCP 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

Đông Bắc 

 
Thành viên 

HĐQT 
5701657459   

Số 2A, khu Công 

nghiệp, Cái Lân, Hùng 

Thắng, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh 

0   

           

3 
Nguyễn Thị 

Liên Hà 
 

Thành viên 

HĐQT 
025180000227 19/8/2015 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG vềDC 

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

31,000 1.033%  

3.1 
Nguyễn Văn 

Thìn 
 Bố 025062000289 19/08/2015 

Cục cảnh sát 

ĐKQL CT & 

DLQG vềDC 

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

50,700 1.69%  

3.2 Vi Thị Phố  Mẹ 025154000294 17/07/2020 

Cục cảnh sát 

ĐKQLCT & 

DLQG vềDC 

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

39,900 1.33%  

3.3 Jeremy Duck  Chồng 552163731 21/02/2018 England Vương quốc Anh 0   

3.4 Antoni Duck  Bố chồng Đã mất       

3.5 
Elizabeth 

Duck 
 Mẹ chồng Quốc tịch Anh   Vương quốc Anh    

3.6 
Ngô Nguyễn 

Thanh Ngọc 
 Con gái Sinh năm 2006   

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

0   

3.7 
Nguyễn Ngô 

Bảo Thanh 
 Con gái Sinh năm 2008   

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

0   

3.8 

Sapphire 

Antonia 

Duck 

 Con gái Sinh năm 2018   Vương quốc Anh 0   

3.9 
Nguyễn Thị 

Thúy Hiệp 
 Em 012720952 21/09/2004 CA.TPHN 

Số 6 TTE211 Tổ 44 

Định Công, Hoàng 

Mai, HN 

25,000 0.83%  
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

3.10 
Đỗ Ngọc 

Sáng 
 Em rể        

           

4 
Dương Thế 

Quang 
014C000444 

Thành viên 

HĐQT 
022448748 26/02/2014 CA.TPHCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

10,000 0.33%  

4.1 
Dương văn 

Khoan 
 Bố Đã mất       

4.2 Trần Thị Hai  Mẹ 020378367 5/12/2007 CA.TPHCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   

4.3 
Tăng Trịnh 

Thủy Tiên 
014C527888 Vợ  022829179 26/02/2008 CA.TPHCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   

4.4 
Tăng Phước 

Giàu 
 Bố vợ Đã mất       

4.5 
Trịnh Thị 

Thủy 
 Mẹ vợ 027564538 03/02/2020 

CA Tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 16, KP1 Xuân 

Thanh, TP. Long 

Khánh, T. Đồng Nai 

   

4.6 
Dương 

Quỳnh Như 
 Con gái 079303008055 27/12/2017 CA.TPHCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   

4.7 
Dương 

Quỳnh Anh 
 Con gái 079304010141 25/12/2018 CA.TPHCM 

GM3-05-09, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

4.8 
Dương Lưu 

Thủy 
014C009539 Chị gái 020378391 14/1/2011 CA.TPHCM Canada 0   

4.9 
Dương 

Thanh Chi 
 Chị gái 020378404 10/06/2014 CA.TPHCM 

165 Nguyễn Văn Trỗi, 

Quận Phú Nhuận, 

TPHCM 

0   

4.10 
Dương Thế 

Hùng 
 Anh trai 021710673 01/07/2009 CA TPHCM 

GM3-04-12, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   

4.11 
Dương Thế 

Việt 
 Anh trai 021719802 28/09/2010 CA TPHCM 

GM3-04-12, Goldden 

Mansion, 119 Phổ 

Quang, P.09, Q. Phú 

Nhuận, TPHCM 

0   

4.12 
Dương Thế 

Đăng 
 Anh trai 022070167 25/07/2014 CA TPHCM 

276/105/7 Thống 

Nhất, P 16, Q Gò Vấp, 

TPHCM 

0   

4.13 Lê Tang Hồ  Anh rể 
HH725349 

(Canada) 
03/05/2016 

Hộ chiếu 

Canada 
Canada 0   

4.14 
Bùi Văn 

Nhựt 
 Anh rể 086056000039 04/11/2016 CA TPHCM 

165 Nguyễn Văn Trỗi, 

Quận Phú Nhuận, 

TPHCM 

0   

4.15 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
 Chị dâu 079171011840 20/05/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

276/105/7 Thống 

Nhất, P 16, Q Gò Vấp, 

TPHCM 

0   

4.16 
CTCP Chứng 

khoán HDB 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Số: 62/GPĐC – 

UBCK 
10/08/2018 

Ủy ban 

CKNN 

58 Nguyễn Đình 

Chiểu, Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh  

0   

           

5 
Trần Hoàng 

Nam 
 

Thành viên 

HĐQT 
080084000182 16/1/2017 CA TP.HCM 

1/1K Lý Phục Man, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

ĐD: 

450,000 
15%  
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

5.1 
Trần Viết 

Trìu 
 Bố 034060002128 19/10/2015 

Cục 

ĐKQLCT & 

ĐLQG về DC 

Đông Minh Tiền Hải, 

Thái Bình 
0   

5.2 Lê Thị La  Mẹ 300739966 10/06/2016 CA Long An 

19/06 Tân Thuận Tây, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.3 
Trần Thị Anh 

Trâm 
 Vợ 083184000084 15/02/2017 

Cục 

ĐKQLCT & 

ĐLQG vềDC 

1/1K Lý Phục Man, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.4 
Trần Thị 

Minh Châu 
 Con gái  Sinh năm 2012   

1/1K Lý Phục Man, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.5 
Trần Thùy 

Đăng Vân 
 Con gái Sinh năm 2014   

1/1K Lý Phục Man, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.6 
Trần Thiên 

Hoàng Yến 
 Con gái Sinh năm 2017   

1/1K Lý Phục Man, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.7 
Trần Thị 

Bích Phượng 
 Em gái 301302807 06/06/2015 CA Long An 

19/06 Tân Thuận Tây, 

Bình Thuận, Q7, Tp 

HCM 

0   

5.8 
Trần Văn 

Dũng 
 Bố vợ 079062001121 09/05/16 Tp HCM 

35/139 Trần Đình Xu, 

Quận 1, Tp HCM 
0   

5.9 
Nguyễn Thị 

Nghiêm 
 Mẹ vợ 083163000024 9/5/2016 CA Tp HCM 

35/139 Trần Đình Xu, 

Quận 1, Tp HCM 
0   

5.8 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

NĐDV,  

Q. GĐKT 

Sabeco 

0300583659 07/08/2018 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

187 đường Nguyễn 

Chí Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 

1,537,050 51.24%  
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

6 
Lê Thị Lan 

Anh 
 

Trưởng ban 

Kiểm soát 
013186583 23/4/2009 CA. Tp.HN 

Tổ DP số 4 - Thị trấn 

Quang Minh - Mê 

Linh - HN 

100 0.003%  

6.1 
Lê Tiến 

Thịnh 
 Bố Đã mất    0   

6.2 
Nguyen Thị 

Mão 
 Mẹ 130173035 03/12/2018 

CA Tỉnh Phú 

thọ 

Khu 3 Đồng Xuân, 

Thanh ba, Phú Thọ 
0   

6.3 
Nguyễn Hữu 

Phong 
 Chồng Đã mất    0   

6.4 
Nguyễn 

Hoàng Đăng 
 Bố chồng 130611352 20/6/2013 

CA Tỉnh 

 Phú thọ 

Khu 11 TT Thanh Ba, 

Thanh Ba, Phú Thọ 
0   

6.5 
Nguyễn Thị 

Trần 
 Mẹ chồng 130216407 11/5/2015 

CA Tỉnh  

Phú thọ 

Khu 11 TT Thanh Ba, 

Thanh Ba, Phú Thọ 
0   

6.6 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
 Con gái 132266471 26/6/2012 

CA Tỉnh 

 Phú thọ 

Khu 11 TT Thanh Ba, 

Thanh Ba, Phú Thọ 
0   

6.7 
Nguyễn Hữu 

Đức 
 Con trai 025202000128 18/08/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Tổ 11 - Thị trấn 

Quang Minh - Mê 

Linh - HN 

0   

6.8 Lê Tiến Thọ  Anh trai 130173022 21/7/2014 
CA Tỉnh  

Phú thọ 

Khu 3 Đồng Xuân, 

Thanh ba, Phú Thọ 
0   

6.9 
Lê Thị Thu 

Nga 
 Chị gái 025168000165 24/3/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Tổ DP số 4 - Thị trấn 

Quang Minh - Mê 

Linh - HN 

0   

6.10 
Lê Thị Xuân 

Nguyệt 
 Chị gái 130956333 09/7/2012 

CA Tỉnh  

Phú thọ 

Khu 3 Đồng Xuân, 

Thanh ba, Phú Thọ 
0   

6.11 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
 Chị dâu 130836477 09/7/2012 

CA Tỉnh Phú 

thọ 

Khu 3 Đồng Xuân, 

Thanh ba, Phú Thọ 
0   

6.12 Hoàng Dũng  Anh rể 130988104 09/7/2012 
CA Tỉnh Phú 

thọ 

Khu 3 Đồng Xuân, 

Thanh ba, Phú Thọ 
0   
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

7 
Hoàng 

Thanh Vân 
 

Thành viên 

BKS 
023594145 26/12/2014 CA TP.HCM 

53/4 Nguyễn Khắc 

Nhu, Q.1, Tp.HCM 
0   

7.1 
Hoàng Bá 

Thư 
 Bố đẻ 022713187 05/04/2012 CA TP.HCM Như trên 0   

7.2 
Nguyễn Thị 

Trà 
 Mẹ đẻ 020119845 16/10/2014 CA TP.HCM Như trên 0   

7.3 
Nguyễn Hải 

Bình 
 Chồng 022822601 30/09/2008 CA TP.HCM 

53/4 Nguyễn Khắc 

Nhu, Q.1, Tp.HCM 
0   

7.4 
Nguyễn Hữu 

Chấn 
 Bố chồng Đã mất    0   

7.5 
Trịnh Thị 

Điều Tú 
 Mẹ chồng 020124200 30/09/2008 CA TP.HCM 

298/27 Ngô Gia Tự, 

P.4, Q.10 TPHCM 
0   

7.6 
Nguyễn 

Hoàng Bảo 
 Con trai Sinh năm 2009   

53/4 Nguyễn Khắc 

Nhu, Q.1, Tp.HCM 
0   

7.7 
Nguyễn Bảo 

Huy 
 Con trai Sinh năm 2011   Như trên 0   

7.8 
Hoàng 

Quang Vinh 
 Anh ruột 023593683 03/03/2010 CA TP.HCM Như trên 0   

7.9 
Hoàng Minh 

Tuấn 
 Em ruột 079088013014 19/09/2018 CA TP.HCM Như trên 0   

7.10 
Nguyễn Kim 

Loan 
 Chị dâu 023539209 06/09/2012 CA TP.HCM Như trên 0   

7.11 

Trương 

Phùng Dung 

Thy 

 Em dâu 079194012020 24/02/2020 CA TP.HCM Như trên 0   

7.12 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

Trưởng 

phòng hợp 

nhất Sabeco 

0300583659 07/08/2018 
Sở KH & ĐT 

Tp.HCM 

187 Nguyễn Chí 

Thanh, P.12, Q.5, 

Tp.HCM 

1,537,050 51.24%  

7.13 

CTCP Bia 

Sài Gòn – 

Sông Lam 

 
Thành viên 

BKS 
290078332 18/01/2011 

Sở KH & ĐT 

Tỉnh Nghệ An 

Khối 1, Xã Hưng Đạo, 

Huyện Hưng Nguyên, 

T. Nghệ An 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 
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kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

7.14 

CTCP 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

– Miền Đông 

 
Thành viên 

BKS 
3700696229 17/03/2006 

Sở KH & ĐT 

Tỉnh Bình 

Dương 

46/19 đường D1, khu 

phố Bình Phú, P. Bình 

Chuẩn, Tx. Thuận An, 

Tỉnh  Bình Dương 

   

           

8 
Nguyễn 

Thanh Thủy 
 

Thành viên 

Ban KS 
011497499 10/05/2010 CA. Tp.HN 

Số 11, Ng.146, ngõ 

Quan Thổ 1, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, HN 

4,250 0.14%  

8.1 
Nguyễn Văn 

Phong 
 Bố Đã mất       

8.2 
Nguyễn Thị 

Liên 
 Mẹ Đã mất       

8.3 Hà Văn Dũng  Chồng 034053003832 02/05/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 11, Ng.146, ngõ 

Quan Thổ 1, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, HN 

0   

8.4 Hà Văn Xá  Bố chồng Đã mất       

8.5 
Tô thị Hoàng 

An 
 Mẹ chồng Đã mất       

8.6 Hà Anh Tuấn  Con trai 00108100909 21/8/2015 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Số 1,Ng.146 Ngõ 

Quan Thổ 1,P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, HN 

0   

8.7 
Hà Hoàng 

Lan 
 Con gái 001191017003 3/10/2018 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Số 1,Ng.146 Ngõ 

Quan Thổ 1,P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, HN 

0   

8.8 
Nguyễn Đại 

Thành 
 Em trai 033060003969 9/3/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0   

8.9 
Nguyễn Thị 

Anh Thư 
 Em dâu 011066030 18/2/2009 CA TPHN  0   
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ/ 
Mối quan hệ 

đối với c.ty/ 

người nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

8.10 

Nguyễn 

Thanh 

Hương 

 Em gái 010541709 27/03/2008 CA TPHN  0   

8.11 
Nguyễn 

Quang Vinh 
 Em rể 001059010552 20/10/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

 0   

8.12 
Nguyễn Đại 

Đồng 
 Em trai 033066003120 17/5/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0   

8.13 
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 
 Em dâu 020170000072 9/5/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0   

           

9 
Bùi Như 

Thưởng 
 

Phó Giám 

đốc Công ty 
013098527 27/06/2008 

CA Tp Hà 

Nội 

Số 4 Hoàng Diệu, Ba 

Đình, Hà Nội 
0   

9.1 
Nguyễn Thủy 

Phương 
 Vợ 025177000440 18/5/ 2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Số 4 Hoàng Diệu, Ba 

Đình, Hà Nội 
0   

9.2 
Bùi Phương 

Huyền 
 Con gái 001302019753 31/7/ 2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Như trên 0   

9.3 
Bùi Nguyên 

Hạnh 
 Con gái Sinh năm 2008   Như trên 0   

9.4 Bùi Vinh Dự  Bố đẻ Đã mất       

9.5 Đỗ Thị Đam  Mẹ đẻ 135173791 17/5/ 2002 
Công an  

Vĩnh phúc 

Xã Đức bác, Huyện 

Sông Lô, Tỉnh 

 Vĩnh phúc 

0   

9.6 
Bùi Anh 

Tuấn 
 Em trai 135173792 12/9/ 2012 

Công an  

Vĩnh phúc 
Như trên 0   
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Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

9.7 
Lê Thị 

Nhung 
 Em dâu 026179000172 20/1/ 2015 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Như trên 0   

9.8 
Nguyễn Văn 

Minh 
 Bố vợ 131684163 4/11/ 2019 

Công An 

 Phú thọ 

khu 5 xã Chu Hóa, tp 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
0   

9.9 
Nguyễn Thị 

Hồng Ninh 
 Mẹ vợ 130047455 25/7/ 2008 

Công an  

Phú Thọ 
Như trên 0   

           

10 
Hoàng Thị 

Bình 

007C280188 

tại CTCP 

Chứng khoán 

NH Công 

thương VN  

Kế toán 

trưởng 
186365852 28/09/2015 

CA Tỉnh 

Nghệ An 

Khu7, TT.Quang 

Minh, H.Mê Linh, HN 
0   

10.1 
Hoàng Bá 

Được 
 Bố đẻ 181735987 23/6/2018 Tỉnh Nghệ An 

Khối 10, TT. Tân Kỳ, 

H. Tân Kỳ, Tỉnh  

Nghệ An 

0   

10.2 
Dương Thị 

Bé 
 Mẹ đẻ Đã mất    0   

10.3 
Hoàng Thị 

Thanh Hoa 
 Chị gái 182117603 04/9/2013 Tỉnh Nghệ An 

Xã Kỳ Tân, huyện 

Tân Kỳ, Nghệ An 
0   

10.4 
Hoàng Thị 

Thu Hiền 
 Chị gái 181588734 26/1/2018 Tỉnh Nghệ An 

Xã Kỳ Tân, huyện 

Tân Kỳ, Nghệ An 
0   

10.5 
Hoàng Mạnh 

Quân 
 Em trai 187766454 11/12/2015 Tỉnh Nghệ An 

Khối 10, TT. Tân Kỳ, 

H. Tân Kỳ, Tỉnh 

Nghệ An 

0   

10.6 
Đinh Văn 

Tân 
 Anh rể 181555353 27/6/2011 Tỉnh Nghệ An 

Xã Kỳ Tân, huyện 

Tân Kỳ, Nghệ An 
0   

10.7 
Hoàng Đình 

Nga 
 Anh rể 182343516 5/9/2020 Tỉnh Nghệ An 

Xã Kỳ Tân, huyện 

Tân Kỳ, Nghệ An 
0   
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Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

11 

Nguyễn 

Thảo 

Nguyên 

 

Thư ký 

HĐQT, 

Quản trị 

Công ty 

011303711 11/02/2009 
CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phốTrần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.1 Nguyễn Chì  Bố đẻ 033040000023 02/07/2014 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

DLQG vềDC 

Số 36, phố Hàm Long, 

P.Hàng Bài, Q.Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.2 
Luyện Thị 

Hạnh 
 Mẹ đẻ Đã mất       

11.3 Đoàn Giang  Chồng 011151488 11/02/2009 
CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phốTrần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.4 Đoàn Thức  Bố chồng Đã mất       

11.5 
Phạm Thị Lệ 

Liễu 
 Mẹ chồng 010204956 02/10/2008 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phốTrần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.6 
Đoàn Minh 

Hiếu 
 Con trai 013269602 20/02/2012 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phốTrần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.7 
Đoàn Minh 

Châu 
 Con gái 013628720 14/05/2013 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 83B, phốTrần 

Quốc Toản, P. Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11.8 
Nguyễn Việt 

Hà 
 Em trai 011572138 26/03/2014 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 36, phố Hàm Long, 

P.Hàng Bài, Q.Hoàn 

Kiếm, HN 

0   
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chú Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

11.9 
Nguyễn Thu 

Thủy 
 Em dâu 001174023100 11/02/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 36, phố Hàm Long, 

P.Hàng Bài, Q.Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11. 

10 

Nguyễn Việt 

Phương 
 Em trai 012150686 13/03/2008 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 36, phố Hàm Long, 

P.Hàng Bài, Q.Hoàn 

Kiếm, HN 

0   

11. 

11 

Nguyễn Thị 

Tường Vinh 
 Em dâu 111541090 06/08/2013 

CA TP.Hà 

Nội 

Số 36, phố Hàm Long, 

P.Hàng Bài, Q.Hoàn 

Kiếm, HN 

0   
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